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Lĩnh vực xét nghiệm: Hoá sinh     

Discipline of medical testing: Biochemistry 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ 

thuật xét nghiệm 

(Principle/ 

Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  

Máu (Lithium 

heparin) 

Blood (Lithium 

heparin) 

Định lượng Albumin 

Determination of Albumin 

Đo màu 

Colormetric 

KT.AU5.10 

(2025) (AU5800) 

2.  
Định lượng Cholesterol toàn phần 

Determination of total Chlolesterol  

Enzym đo màu 

Colormetric enzym  

KT.AU5.11 

(2025) (AU5800) 

3.  
Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinin 

Động học enzym 

Enzym kinetic 

KT.AU5.08 

(2025) (AU5800) 

4.  
Định lượng Glucose 

Determination of Glucose 

Động học enzym 

Enzym kinetic 

KT.AU5.06 

(2025) (AU5800) 

5.  

Định lượng GOT 

Determination of Glutamat 

Oxaloacetat Transaminase 

Động học enzym 

Enzym kinetic 

KT.AU5.17 

(2025) (AU5800) 

6.  

Định lượng GPT 

Determination of Glutamic pyruvic 

Transaminase 

Động học enzym 

Enzym kinetic 

KT.AU5.18 

(2025) (AU5800) 

7.  

Định lượng GGT 

Determination of Gamma Glutamyl 

Transpeptidase 

Enzym đo màu 

Colormetric enzym  

KT.AU5.19 

(2025) (AU5800) 

8.  
Định lượng Protein toàn phần 

Determination of total Protein 

Đo màu 

Colormetric 

KT.AU5.09 

(2025) (AU5800) 

9.  
Định lượng Tryglicerid 

Determination of Tryglicerid 

Enzym đo màu 

Colormetric enzym  

KT.AU5.14 

(2025) (AU5800) 

10.  
Định lượng Ure 

Determination of Ure 

Động học enzym 

Enzym kenetique 

KT.AU5.07 

(2025) (AU5800) 

 

Ghi chú/ Note:  

- KT.AU…: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Bộ môn khoa sinh hoá cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the 

Department of Biochemistry that provides the medical testing services must register their activities and be 

granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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